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Ngày 20/9/2024, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 01 đã tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024 trên địa bàn huyện Lộc 

Bình. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Ban 

Dân tộc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn 

mới tỉnh. Thành phần huyện Lộc Bình có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện 

ủy, Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, 

ban liên quan của huyện và xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình. 

Sau khi kiểm tra thực tế công trình đường giao thông, thăm mô hình chăn 

nuôi bò sinh sản tại xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, Đoàn công tác đã tổ chức làm 

việc tại trụ sở UBND xã Sàn Viên; lãnh đạo huyện Lộc Bình báo cáo tình hình thực 

hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn và ý kiến của các thành phần tham dự, 

đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận buổi 

làm việc như sau: 

1. Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 

năm giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh, cũng như phấn đấu hoàn thành các mục 

tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của 03 Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025. Đoàn 

kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao sự nghiêm túc, tích cực của huyện Lộc Bình 

trong công tác chuẩn bị nội dung báo cáo, bố trí chương trình, thành phần, điều 

kiện làm việc đầy đủ theo yêu cầu của UBND tỉnh. 

1.1. Kết quả đạt được 

UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, tích cực, chủ động của cấp ủy, 

chính quyền huyện Lộc Bình trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 03 

Chương trình MTQG trên địa bàn; huyện đã xây dựng đầy đủ kế hoạch, kịp thời 

ban hành các văn bản chỉ đạo1 triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên 

địa bàn huyện; ban hành Chương trình công tác năm 2024 thực hiện các Chương 

                   
1 (1) Gồm 30 văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai chung các Chương trình MTQG; (2) 16 văn bản chỉ đạo 

thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); (3) 10 

văn bản chỉ đạo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; (4) 39 văn bản chỉ đạo thuộc Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới. 
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trình MTQG cấp huyện, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG đối 

với từng chương trình, bao gồm mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của các Chương trình, 

dự án, tiểu dự án thành phần; tập trung chỉ đạo, hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu 

tư các dự án, nhiệm vụ, mô hình sản xuất, tổ chức lựa chọn nhà thầu, đơn vị thực 

hiện; căn cứ Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2024 của UBND tỉnh, UBND huyện đã chủ động giao 

kế hoạch vốn đầu tư công và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn thực hiện các 

Chương trình MTQG, đồng thời kịp thời ban hành văn bản điều chỉnh kế hoạch 

vốn; bố trí vốn đối ứng ngân sách huyện để thực hiện các Chương trình MTQG 

theo quy định; UBND huyện đã thực hiện lồng ghép nguồn vốn Chương trình 

MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN để thực hiện hoàn thành 

các mục tiêu Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2024 - 

20252. 

a) Về giải ngân kế hoạch vốn (tính đến ngày 13/9/2024) 

- Theo tổng hợp của Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn kết quả giải ngân kế 

hoạch vốn năm 2024 của huyện Lộc Bình đạt 56,895 tỷ đồng/137,501 tỷ đồng = 

41,4% đứng thứ 4/11 huyện, thành phố đạt mức cao trong tỉnh; cao hơn mức 

bình quân toàn tỉnh (đạt 32,7%), trong đó: kết quả giải ngân của Chương trình 

MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN đạt 48,7% kế hoạch vốn, 

đứng thứ 2/11 huyện, thành phố (sau huyện Đình Lập đạt 62%); Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững được thực hiện khá tốt, kết quả giải ngân kế hoạch 

vốn đạt tỷ lệ 19,5% xếp thứ 3/11 huyện, thành phố (sau các huyện: Bình Gia, 

Văn Quan). 

- Đối với việc giải ngân các nguồn vốn từ năm 2022, 2023 kéo dài chuyển 

sang, huyện Lộc Bình đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất trong tỉnh đạt 23% (21,377 

tỷ/94,839 tỷ). 

b) Kết quả đạt được cụ thể của 03 Chương trình MTQG năm 2024 theo 

từng dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần: 

(1) Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN: 

Một số dự án huyện triển khai thực hiện tương đối tốt3, như: (1) Dự án 1. 

Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; (2) Dự án 

2. Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; (3) Tiểu dự 

án 1, dự án 4. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 

vùng đồng bào DTTS&MN; (4) Tiểu dự án 1, dự án 5. Đổi mới hoạt động, củng 

cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán 

trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng 

đồng bào DTTS; (5) Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các DTTS gắn với phát triển du lịch; (6) Tiểu dự án 2, dự án 9. Giảm thiểu tình 

                   
2 Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp cho cấp 

huyện quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2024 - 2025 và Quyết định số 762/QĐ-

UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh giao mục tiêu, nhiệm vụ đối với huyện Tràng Định, huyện Lộc Bình 

được lựa chọn thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp cho cấp huyện quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình 

MTQG giai đoạn 2024 - 2025. 
3 Ứớc tính đến ngày 31/12/2024 đạt 100% kế hoạch. 
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trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN; 

(7) Tiểu dự án 1, dự án 10. Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy 

vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và 

tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực 

hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030. 

(2) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: một số dự án huyện đã 

chỉ đạo triển khai thực hiện tương đối tốt như: (1) Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, 

phát triển mô hình giảm nghèo, đã thẩm định và phê duyệt 5 dự án tại 5 xã với 

44 hộ tham gia; (2) Tiểu dự án 1, dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh 

vực nông nghiệp đã thẩm định được 5 dự án, với 39 hộ tham gia. 

(3) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: huyện đã chủ động 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động trong xây dựng nông thôn mới; tổ 

chức tốt Lễ phát động ủng hộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 

2024. Năm 2024, UBND huyện lập danh mục gồm 24 công trình nông thôn mới 

đến thời điểm báo cáo, xã Xuân Dương: 23 danh mục công trình đã được khởi 

công xây dựng (trong đó: 15 công trình đạt từ 60 - 90%; 08 công trình mới khởi 

công tiến độ đạt khoảng 30%); xã Khánh Xuân: 01 danh mục công trình, khối 

lượng ước đạt 90%; phấn đấu đạt 02 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: thôn 

Nà Ngần, xã Khánh Xuân hiện đạt 8/9 tiêu chí và thôn Quân Phát, xã Yên Khoái 

đạt 6/9 tiêu chí.  

1.2. Khó khăn, hạn chế 

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện các Chương trình MTQG trên 

địa bàn huyện cơ bản còn chậm, có mặt còn hạn chế, chưa bảo đảm yêu cầu theo 

chỉ đạo của tỉnh, cụ thể:  

- Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới của huyện đạt tỷ lệ thấp nhất trong tỉnh (theo tổng hợp của Kho bạc 

nhà nước mới đạt 22,8%); việc giải ngân vốn của một số dự án, tiểu dự án còn 

chậm, không giải ngân được hoặc phải điều chỉnh kế hoạch vốn nhiều lần như 

một số dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng 

đồng bào DTTS&MN: (1) Tiểu dự án 1, dự án 3. Phát triển kinh tế nông, lâm 

nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân; (2) 

Tiểu dự án 2, dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng 

dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng 

đồng bào DTTS&MN; (3) Tiểu dự án 3, dự án 5. Dự án phát triển giáo dục nghề 

nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN (huyện mới 

đào tạo được 178 học viên, xếp thứ 8/11 huyện; so với các huyện đào tạo được 

nhiều nhất là Bắc Sơn 560 học viên; Cao Lộc 510 học viên); (4) Tiểu dự án 4, 

dự án 5. Đào tạo, nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ triển khai Chương 

trình ở các cấp; một số dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững không thực hiện được như: (1) Tiểu dự án 1, dự án 4: Phát triển giáo 

dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn; (2) Tiểu dự án 1, dự án 6. Giảm 

nghèo về thông tin. 
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-  Một số dự án sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp sử dụng vốn sự 

nghiệp phải nhiều lần điều chỉnh chủ đầu tư, điều chỉnh nội dung chi... ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện. Việc giao UBND cấp xã làm chủ đầu tư đối với các 

công trình áp dụng theo cơ chế đặc thù cũng gây nhiều lúng túng trong quá trình 

triển khai thực hiện. 

- Việc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình 

từ các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư và các doanh nghiệp còn hạn chế so 

với nhu cầu kế hoạch vốn để thực hiện các Đề án, Chương trình; việc sử dụng 

các nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ phát triển sản xuất, tín dụng, giải quyết việc làm, 

nhân rộng mô hình giảm nghèo… còn dàn trải, thiếu tập trung, chưa phát huy 

hết hiệu quả4. 

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: bình quân tiêu chí của 

huyện còn thấp (thấp hơn bình quân chung của tỉnh: 14,08 tiêu chí/xã); nguồn 

vốn chậm phân bổ, khả năng đóng góp, huy động của người dân và cộng đồng 

còn hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình và một số nhiệm vụ, 

mục tiêu của Chương trình; việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí 

nông thôn mới của các xã còn chưa thực sự chặt chẽ, một số nội dung đánh giá 

chưa phản ánh đúng tình hình xây dựng nông thôn mới tại địa bàn. Trên địa bàn 

huyện chưa có các mô hình thực sự nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, như: 

mô hình phát triển sản xuất, khu dân cư kiểu mẫu, mô hình thôn sáng - xanh - 

sạch đẹp; một số nội dung triển khai thực hiện còn chậm theo yêu cầu tiến độ 

như: tiến độ thi công các công trình hạ tầng còn chậm tại các xã phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2024 (nhất là các công trình về giao thông); công tác 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường học, nhà văn hóa, sân thể 

thao cấp thôn còn chậm tiến độ. 

Các khó khăn, hạn chế nêu trên xuất phát từ cả nguyên nhân chủ quan và 

khách quan do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, nhưng nguyên nhân 

chủ quan là chủ yếu. 

2. Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra trong 

thực hiện các Chương trình MTQG năm 2024, thời gian từ nay đến cuối năm 

2024, yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Lộc Bình tập trung thực hiện tốt một 

số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát văn bản chỉ 

đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các Chương trình MTQG, bảo đảm đến hết năm 2024 tỷ lệ giải ngân 

kế hoạch vốn đạt 100% theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, trong đó cần 

tập trung đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới và nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình. 

- Tiếp tục tăng cường, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, 

thuyết phục, huy động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện 

các Chương trình MTQG; tập trung chỉ đạo triển khai rà soát, đánh giá tiêu chí 

                   
4 Việc chăn nuôi bò sinh sản tại địa bàn không có bãi chăn thả, thiếu nguồn thức ăn… sẽ không phát huy hiệu 

quả tốt nhất. 
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nông thôn mới theo Bộ tiêu chí sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1062/QĐ-

UBND ngày 17/6/2024 của UBND tỉnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn các xã điểm thực hiện các tiêu chí chưa đạt đảm bảo theo yêu cầu tiến độ5, 

trong đó đối với xã Xuân Dương là xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2024 mới đạt 14/19 tiêu chí, còn 05 tiêu chí chưa đạt cần có giải pháp huy 

động nguồn lực từ các tổ chức chính trị - xã hội, nguồn lực xã hội hóa, sự vào 

cuộc tích cực của Nhân dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ 

tầng, chỉ đạo thực hiện sớm việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các trường học, nhà văn hóa, sân thể thao để hoàn thành 05 tiêu chí đảm bảo 

đưa xã Xuân Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 theo đúng kế hoạch; 

khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai đánh giá, thẩm 

định các tiêu chí đã đạt, hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới ngay sau khi đủ điều kiện theo quy 

định; đối với xã Khánh Xuân phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu hiện 

mới đạt 02/4 tiêu chí, cần tập trung nguồn lực, có nhiều giải pháp tích cực để 

bảo đảm hoàn thành các tiêu chí còn lại; đối với xã Sàn Viên phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2025, huyện cần chủ động có kế hoạch rà soát, đánh 

giá, phân tích kỹ lưỡng, tổng thể các tiêu chí đã đạt, các tiêu chí chưa đạt, 

những khó khăn, vướng mắc… để xây dựng giải pháp phù hợp bảo đảm đạt 

mục tiêu đề ra. 

- Cần tiếp tục phát huy và thực hiện có hiệu quả việc thực hiện lồng ghép 

nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG bảo đảm tỷ lệ huy động, lồng 

ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình theo Nghị quyết số 

19/2022/NQ-HĐND ngày 27/9/2022 của HĐND tỉnh quy định cơ chế lồng ghép 

nguồn vốn giữa các Chương trình MTQG, giữa các Chương trình MTQG và các 

chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các 

Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai 

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 07/NQ-HĐND; Quyết định số 

762/QĐ-UBND để đạt kết quả cao nhất trong thực hiện các Chương trình 

MTQG trên địa bàn huyện, đặc biệt là trong năm 2025. 

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá mức độ đạt của các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng kế 

hoạch khắc phục, thực hiện các tiêu chí trước đây được đánh giá đạt, nay đánh 

giá theo Bộ tiêu chí mới không đạt, nhất là ở các xã đã được công nhận đạt 

chuẩn, tránh việc phải thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn theo quy định 

tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi 

quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

                   
5 Đặc biệt là các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của người dân và cộng đồng dân cư thực hiện như: cơ sở vật chất 

văn hóa, môi trường, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế, thu nhập, nghèo đa chiều. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các Chương 

trình; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình 

MTQG cấp huyện, xã để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kịp thời chỉ đạo 

tháo gỡ, giải quyết.  

* Về việc thực hiện và giải ngân vốn Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội: 

 Dự án xây mới, sửa chữa 50 trạm y tế xã, huyện Lộc Bình được đầu tư 

xây dựng mới 03 trạm y tế xã và sửa chữa 07 trạm y tế. Đề nghị UBND huyện 

Lộc Bình khẩn trương lập hồ sơ thanh, quyết toán theo quy định; thời gian hoàn 

thành hồ sơ, gửi cơ quan chức năng thực hiện phê duyệt quyết toán dự án trong 

tháng 10/2024. 

3. Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm 

vụ tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn huyện Lộc Bình nói riêng 

và các huyện, thành phố nói chung để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm 

vụ các Chương trình MTQG, đặc biệt trong việc phân bổ vốn, giải ngân vốn, 

định mức chi ngân sách; tăng cường kiểm tra đối với các huyện để kịp thời nắm 

bắt, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp các huyện nói chung, huyện Lộc 

Bình nói riêng đẩy nhanh việc thực hiện các Chương trình MTQG, đảm bảo 

đúng quy định, không để xảy ra vi phạm. 

4. Về các kiến nghị, đề xuất của huyện, xã: một số nội dung đã giải đáp 

trực tiếp tại cuộc họp, giao các sở, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu giải 

đáp, hướng dẫn bằng văn bản tạo điều kiện cho huyện Lộc Bình, xã Sàn Viên 

huyện Lộc Bình kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các mục 

tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện các Chương trình MTQG trong thời gian tới; 

tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung vượt 

thẩm quyền theo quy định. 

5. Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình trong quá trình khiển khai thực hiện 

cần chủ động báo cáo, trao đổi, xin ý kiến các sở, ban, ngành để kịp thời tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng chung đến tiến độ, chất lượng, kế 

hoạch thực hiện các Chương trình MTQG cũng như các chương trình, dự án 

khác trên địa bàn. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần tham dự tại Giấy mời số 

406/GM-ĐKT1 ngày 07/9/2024; 

- HU, HĐND, UBND huyện Lộc Bình; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

          TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

        Hoàng Xuân Đồng 
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